	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 

HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Khóa                    : 2013      Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

Ngành đào tạo     : CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
Từ ngày               : 25/ 05/ 2015 đến ngày 18/ 07 / 2015
                          Đơn vị thực hiện : KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Năm học: 2014 - 2015



	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ NHẬN HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trong thời gian từ: 25 / 05 / 2015 đến  18 / 07 / 2015
Tổng số HS đã Thực tập tốt nghiệp :    21   
HS
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG

HS-SV
	LỚP
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ

	01
	Công ty TNHH SX – TM – DV Nguyên Khánh
	262 Đường số 10, Phường 05, Quận 08
	05
	13TC-MT
	C. Oanh
	Giám đốc

	02
	Công ty Baby VT
	54/13 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
	05
	13TC-MT
	C.Tâm
	Giám đốc

	03
	Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi
	Số 02 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú
	06
	13TC-MT
	C.Bắc
	Trưởng phòng

	04
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	05
	13TC-MT
	C.Trang
	Trưởng khoa



Ngày          tháng       năm 2015
 Ngày         tháng         năm 2015

 TRƯỞNG KHOA 
HIỆU TRƯỞNG 


TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG
	 ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA HS ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa :             2013                       Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Ngày thực hiện : 25 / 05/ 2015  đến ngày 18 / 07 / 2015
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số 

HS
 ( lớp )
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	01
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Công ty TNHH SX – TM – DV Nguyên Khánh
	262 Đường số 10, Phường 05, Quận 08.
	05
	C. Oanh
	39290557

	02
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Công ty Baby VT
	54/13 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
	05
	C.Tâm
	0907954959

	03
	Nguyễn Thị Hiền
	Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi
	Số 02 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú
	06
	C.Bắc
	0908468010

	04
	Trương Việt Khánh Trang
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	05
	C.Trang
	0948 770505



Ngày        tháng     năm 2015
 Ngày         tháng       năm 2015

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ may – Thời trang)  : (08) 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2013 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  25 / 05 / 2015 đến ngày 18 / 07 / 2015
Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY TNHH SX – TM – DV NGUYÊN KHÁNH
Tại địa chỉ             :  262 Đường số 10, Phường 05, Quận 08, Tp.HCM 
Số ĐT liên hệ: C.Oanh – 39290557
Fax: 39290161
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Huỳnh Thị Thanh
	Tuyền
	13TC-MT
	93/85.100 Bình Thới, P.14, Q.11
	0988016091
	
	Nhóm trưởng

	02
	Lê Thị Bích
	Vân
	13TC-MT
	195A Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú
	01677776707
	
	

	03
	Võ Thị Kim
	Phượng
	13TC-MT
	115/24 Bình Hưng Hòa, Q.Bình tân
	01668373991
	0938746387
	

	04
	Huỳnh Thị
	Huệ
	13TC-MT
	58/4A Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân
	0974739411
	01999678909
	

	05
	Nguyễn Thị Ngọc
	Linh
	13TC-MT
	33/1A Trung Lang, Phường 12, Q.Tân Bình
	01659469406
	01664100447
	


	Ngày       tháng     năm 2015
TRƯỞNG KHOA

Trương Việt Khánh Trang
	
	Ngày        tháng       năm 2015
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ may – Thời trang)  : (08) 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2013 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  25 / 05 / 2015 đến ngày 18 / 07 / 2015
Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY BABY VT
Tại địa chỉ             : 54/13 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
Số ĐT liên hệ: C.Tâm – 0907954959 
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Tạ Thị Ngọc
	Ánh
	13TC-MT
	64/18 Trần Mai Ninh, P.12, Q.Tân Bình
	01229708141
	0912499539
	

	02
	Trần Thị Mỹ
	Hường
	13TC-MT
	P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức
	01636107415
	01683632862
	

	03
	Võ Kim
	Lài
	13TC-MT
	72A Nguyễn Tư Giản, P.12, Q.Gò Vấp
	0963795901
	
	

	04
	Lê Thị Thu
	Hiền
	13TC-MT
	467/8/47 Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp
	01629654833
	
	Nhóm trưởng

	05
	H-muel
	Bya
	13TC-MT
	35/28 Lê Bình, P.4, Q.Tân Bình
	01673944800
	
	


	Ngày       tháng     năm 2015
TRƯỞNG KHOA

Trương Việt Khánh Trang

	
	Ngày        tháng       năm 2015
 HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ may – Thời trang)  : (08) 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2013 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  25 / 05 / 2015 đến ngày 18 / 07 / 2015
Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI
Tại địa chỉ             :  Số 02 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Số ĐT liên hệ: C.Bắc - 0908468010
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Thị Kim
	Báu
	13TC-MT
	396 Ấp 5, Xuân Thới Thương, Hóc Môn
	01678757824
	
	Nhóm trưởng

	02
	Nguyễn Thị
	Tuyết
	13TC-MT
	Trần Văn Mười – Hóc Môn
	01693714135
	0973636848
	

	03
	Trần Thị
	Tâm
	13TC-MT
	312/81 Khu Phố 3, Quang Trung, Gò Vấp
	01646949651
	01653004776
	

	04
	Nguyễn Thị Ái
	Linh
	13TC-MT
	499/6/5V Quang Trung, P.10, Q.Gò vấp
	0975393671
	0932718841
	

	05
	Lê Thị Kim
	Thanh
	13TC-MT
	84/63 Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp
	0982885651
	01653912682
	

	06
	Trương Ngọc
	Thoa
	13TC-MT
	385/46/1A Quang Trung, P.10, Q.Gò vấp
	01633367809
	01223939225
	


	Ngày       tháng     năm 2015
TRƯỞNG KHOA

Trương Việt Khánh Trang
	
	Ngày        tháng       năm 2015
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Công nghệ may – Thời trang)  : (08) 39485976
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2013 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  25 / 05 / 2015 đến ngày 18 / 07 / 2015
Đơn vị đến TTTN :   TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Tại địa chỉ             :  390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Q.Tân Bình, Tp.HCM
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Anh
	Phương
	13TC-MT
	70/4 khu phố 3, Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12
	0973696686
	01659179748
	Nhóm trưởng

	02
	Lê Thị Ngọc
	Huyền
	13TC-MT
	49/4 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú
	01626345868
	01674061317
	

	03
	Trần Thị Kim
	Ngân
	13TC-MT
	31/24 Nguyễn Đình Khơi, P.4, Q.Tân Bình
	0927481486
	063366126
	

	04
	Nguyễn Thị
	Phương
	13TC-MT
	9/1B P.Tân Chánh Hiệp, Q.12
	01628434131
	
	

	05
	Phạm Thị
	Huế
	13TC-MT
	E1/21C Ấp 5, Bình Chánh
	098572261
	
	


	Ngày       tháng     năm 2015
TRƯỞNG KHOA

Trương Việt Khánh Trang
	
	Ngày        tháng       năm 2015
HIỆU TRƯỞNG




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : PHẠM THỊ THANH THÚY         -  Khoa           : CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Khóa                                :              2013                        Bậc đào tạo : TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ           : 25 / 05 / 2015 đến  18 / 07 / 2015
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH SX – TM – DV Nguyên Khánh
	262 Đường số 10, Phường 05, Quận 08
	05
	13TC-MT
	10
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2015

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2015

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : NGUYỄN BẠCH CẨM DUNG      -  Khoa: CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Khóa                                :              2013                        Bậc đào tạo : TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ           : 25 / 05 / 2015 đến  18 / 07 / 2015
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty Baby VT
	54/13 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
	05
	13TC-MT
	10
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2015

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2015

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : NGUYỄN THỊ HIỀN       -  Khoa         : CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Khóa                                :              2013                        Bậc đào tạo : TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ           : 25 / 05 / 2015 đến  18 / 07 / 2015
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi
	Số 02 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú
	06
	13TC-MT
	10
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG    -  Khoa           : CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Khóa                                :              2013                        Bậc đào tạo : TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ           : 25 / 05 / 2015 đến  18 / 07 / 2015
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	05
	13TC-MT
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	05
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa                       :             2013                Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Ngành đào tạo        :    CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
Đơn vị                    :    KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG
Trong thời gian từ  :   25 / 05 / 2015  đến:  18 / 07 / 2015
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV 

ĐẾN TTTN 
	Số lượng HS-SV
	Khối lượng được tính  (tiết)
	Ghi chú

	01
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Công ty TNHH SX – TM – DV Nguyên Khánh
	05
	10
	

	02
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Công ty Baby VT
	05
	10
	

	03
	Nguyễn Thị Hiền
	Công ty Cổ Phần May Quốc Tế Thắng Lợi
	06
	10
	

	04
	Trương Việt Khánh Trang
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
	05
	05
	

	TỔNG CỘNG 
	
	21
	35
	



Ngày      tháng     năm 2015
 Ngày      tháng      năm 2015
 Ngày       tháng     năm 2015

TRƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 HIỆU TRƯỞNG
